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THÔNG TƯ

CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với cơ sở đang hoạt động

Căn cứ vào Điều 17 Luật Bảo vệ Môi trường;

Căn cứ vào Điều 9, chương III, Nghị định 175/CP về Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi

trường;

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc tiến hành đánh giá tác động môi

trường đối với các cơ sở đang hoạt động như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Các Bộ, Ngành và cơ quan ngang Bộ chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tiến hành lập báo cáo đánh

giá tác động môi trường và nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường thẩm

định, theo đúng Nghị định 175-CP. Đồng thời đảm bảo tiến độ chung của Thông tư này..

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các Sở KHCN & Môi trường đôn đốc các

cơ sở đóng trên địa bàn quản lý của địa phương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và

tổ chức thẩm định theo phân cấp được quy định trong Nghị định 175-CP và đảm bảo đúng

thời hạn chung của thông tư này.

 

II. PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG:

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D10060


Sở khoa học, công nghệ và môi trường căc cứ vào tính chất hoạt động và mức độ gây ô

nhiễm, thống kê danh mục các cơ sở đang hoạt động và phân làm 4 loại như sau:

1. Những cơ sở không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Trụ sở làm việc

Nghân hàng, Tài chính

Truyền thông

Trường học

Cửa hàng sách báo, tạp hoá

2. Những cơ sở dưới đây phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dưới dạng đơn giản là

bản "Kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường", (theo mẫu phụ lục):

Các xí nghiệp nhỏ do địa phương quản lý;

Các tổ hợp, Hợp tác xã sản xuất;

Các hộ gia đình có sản xuất các loại sản phẩm (ngoài sản xuất nông nghiệp), sửa chữa các loại

thiết bị-công cụ, ở lẫn trong khu vực dân cư;

Các kho hoa schất, thuốc trừ sâu, phân bón, trạm xăng dầu;

Các bến xe, bến cảng liên tỉnh;

Các trạm xá, bệnh viện huyện/quận;

Các lò giết mổ gia xúc, gia cầm cung cấp thực phẩm tại chỗ;

Các loại hình sản xuất, dịch vụ khác... nếu có ảnh hưởng đến môi trường;

Các cơ sở thuộc diện trên phải hoàn thành bản kê khai trước ngày 31/12/94 sẽ nộp cho sở

khoa học, công nghệ và môi trường địa phương và bộ chủ quản (nếu là cơ sở trực thuộc Bộ,

Ngành trung ương).

Tổng hợp các bản kê khai nói trên, Sở khoa học, công nghệ và môi trường tiến hành phân

loại:

a/ Những cơ sở không cần sử lý về mặt môi trường.

b/ Những cơ sở phải sử lý về mặt môi trường vì đã phát sinh ô nhiễm vượt quá các tiêu chuẩn

môi trường cho phép, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của dân cư xung quanh.



Với những cơ sở thuộc loại b, chủ cơ sở phải tự đè xuất phương án khắc phục và đầu tue thực

hiện. Sơ khoa học, công nghệ và môi trường thẩm định các phương án khắc phục và tổng hợp

chung trình UBND tỉnh, TP xem xét và quyết định, đồng thời báo cáo Bộ khoa học, công

nghệ và môi trường.

Sở khoa học, công nghệ và môi trường phải hoàn thành việc tổng hợp chung trước ngày

15/2/1995.

3. Các cơ sở, xí nghiệp quy mô vừa trở lên đều phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

theo mẫu quy định ở Phụ lục II và nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo vệ Môi trường

để thẩm định theo phân cấp quy định ở Phụ lục III và nộp cho Bộ, Ngành chủ quản để phối

hợp xử lý.

4. Các cơ sở đã được cấp giấy phép trước ngày 10/01/1994, nhưng chưa hoạt động, chưa có

báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa được thẩm định, cần phải lập báo cáo đánh giá

tác động môi trường theo quy định tại Điều 9 của Nghị định.

Các cơ sở thuộc quy định ở mục I.3, I.4 trên phải nộp báo cáo Đánh giá tác động môi trường

trước ngày 1/3/1995

Đối với một số ít trường hợp, nếu có lý do thật đặc biệt, có thể gia hạn đến 30/6/1995, (như

các công trình thuỷ điện lớn, các công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn tới một vùng lãnh

thổ....) nhưng phải được sự thoả thuận trước bằng văn bản với Bộ Khoa học Công nghệ và

Môi trường.

 

III. YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA BÁO CÁO VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Trong khi chờ đợi ban hành tiêu chuẩn môi trường chính thức, khi lập và thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường cần dựa vào các tiêu chuẩn tạm thời đã được ban hành trong

cuốn "Một số tiêu chuẩn tạm thời về môi trường".

Trong quy trình thẩm định, xử lý để phân loại cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo vệ Môi

trường (cả trung ương và địa phương) cần có đại diện của Bộ, Ngành chủ quản tới dự phát

biểu ý kiến. Nếu ý kiến của Bộ, Ngành không nhất trí được với những kết luận của cơ quan



quản lý Nhà nước về Bảo vệ Môi trường thì báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

và Môi trường xem xét và quyết định.

1. Về chất lượng của báo cáo:

Khi lập báo cáo Đánh gía tác động môi trường, yêu cầu các chủ cơ sở phải đảm bảo đúng yêu

cầu được quy định tại Điều 12 của Nghị định.

2. Về thẩm định báo cáo:

Khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các Hội đồng thẩm định phải có kết

luận phân vào một trong 4 loại để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định:

được phép tiếp tục hoạt động không phải xử lý về mặt môi trường.

Phải đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải.

Phải thay đổi công nghệ, di chuyển địa điểm.

Phải đình chỉ hoạt động.

Thời hạn hoàn thành thẩm định báo cáo trước ngày 1/4/1995..

Sau đó Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp chung tình hình về việc thẩm định

báo cáo và kết quả xử lý theo 4 loại trên. Báo cáo này gửi cho UBND tỉnh, thành phố xem xét

và quyết định xử lý, đồng thời gửi cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Báo cáo tổng hợp phải hoàn thành trước ngày 15/5/1995

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ tổng hợp chung và đề xuất phương án giải quyết

tiếp, trình Thủ tướng Chính phủ theo các bước tiến hành như trên.

PHỤ LỤC I

Tỉnh/T......................P Phường/Xã:......

Huyện/Quận:........... Đường phố:...... số nhà:......

KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

MÔI TRƯỜNG

(Kê khai theo mức năm 1994)

1. Tên cơ sở sản xuất:

2. Họ và Tên chủ cơ sở:

3. Diện tích mặt bằng dành cho sản xuất (m2):

4. Khoảng cách gần nhất đến hộ dân cư xung quanh (m):


